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THÔNG BÁO 

Về việc phê duyệt kết quả mua sắm Vật tư y tế  

của Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc 
  

 

Căn cứ vào Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Thuận Bắc về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ nghị quyết 32/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh 

Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của điều 2 nghị quyết số 07/2018/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp 

quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận. 

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ - TTYT ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Thuận Bắc về việc phê duyệt kết quả mua sắm Vật tư y tế  của Trung 

tâm Y tế huyện Thuận Bắc. 
 

Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc thông báo kết quả với nội dung sau: 

- Tên công ty: Công ty TNHH Dược phẩm Phan Rang 

Địa chỉ:  Lô 72 Khu QH, Đ. Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang Tháp  

Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 

Điện thoại: 0259. 3834059  

- Trúng thầu với tổng giá trị: 49.933.800 đồng /12 mặt hàng 

(Bằng chữ:Bốn mươi chín triệu chín trăm ba mươi ba nghìn tám trăm đồng).   



(Đính kèm phụ lục) 

 - Loại hợp đồng: Trọn gói 

 - Hình thức lựa chọn: Chỉ định thầu theo khoản 4 điều 23 của Luật đấu thầu 

22/2023/QH15. 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

 - Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh. 

 Yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Phan Rang căn cứ Quyết định tiến hành 

ký kết hợp đồng trước ngày 31/10/2024. 

Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc thông báo kết quả mua sắm vật tư y tế cho 

đơn vị trúng thầu được biết./. 

Nơi nhận: 

- Ban lãnh đạo; 

- HĐ KHKT;  

- CNTT đăng tải Website đơn vị;                                                                                           
- Cty TNHH DP Phan Rang; 

- Lưu: VT, KD.                                                                                                                                               

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
 

 

 

 

 

Lê Thành Thoại 

 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2024 
(Đính kèm Thông báo số 1296/TB – TTYT ngày 29/10/2024 của Trung tâm Y tế Thuận Bắc) 

 
 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế 
Thông số kỹ thuật 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

mode, hãng sản xuất 
Mã HS Năm sản xuất Xuất xứ 

Đơn 

vị tính 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền 

1 

Phim X-Quang 

khô y tế cho 

máy Drystar DT 

5000IB 

Kích cở phim 8x10inch 

(20x25cm) 

DRYSTAR DT5.000I 

B 
3701 

2023 trở về 

sau 
Agfa - -Bỉ Tờ 2.000 18.800 37.600.000 

2 

Giấy in điện tim 

cho máy 

Nihon Kohden 

Kích thước 110mm x 

140mm x 143 sheet 
ACNK110140F143S 9018 

2023 trở về 

sau 

Tele-Paper 

(M) Sdn. 

Bhd. -

Malaysia 

Xấp 20 45.000 900.000 

3 Anti A 
Dung dịch xác định nhóm 

máu 
30BG10010 3006 

2023 trở về 

sau 

Voxtur Bio 

Ltd -  

Ấn Độ 

Lọ 2 89.500 179.000 

4 Anti B 
Dung dịch xác định nhóm 

máu 
30BG10110 3006 

2023 trở về 

sau 

Voxtur Bio 

Ltd -  

Ấn Độ 

Lọ 2 89.500 179.000 

5 Anti D 
Dung dịch xác định nhóm 

máu 
30BG10210 3006 

2023 trở về 

sau 

Voxtur Bio 

Ltd -  

Ấn Độ 

Lọ 2 219.000 438.000 

6 
Băng keo cá 

nhân Urgo 
Kích thước: 2cm x 6cm Urgo Durable 3005 

2023 trở về 

sau 

Urgo - Thái 

Lan 
Cái 1.000 750 750.000 



7 
Test thử kháng 

thể kháng HCV 

Test nhanh chuẩn đoán 

viêm gan C 
09HCV10D 3822 

2023 trở về 

sau 

SD 

Biosensor, 

Inc., Hàn 

Quốc 

Test 150 21.652 3.247.800 

8 

Ống nghiệm có 

nắp xanh 

dương, chứa 

chất chống 

đông EDTA 

Kích thước:≥ 12*75mm, 

có nắp. Hóa chất bên 

trong là 

Ethylenediaminetetra 

Acid (EDTA) 

EDT_22MLOK23P1L

1 
3926 

2023 trở về 

sau 

Hồng Thiện 

Mỹ -  

Việt Nam 

Cái 2.000 700 1.400.000 

9 Test HbA1c 

Xác định lượng huyết sắc 

tố A1c (HbA1c%) trong 

tổng số huyết sắc tố được 

dùng trong toàn bộ mẫu 

máu. 

10A1C10B 3822 
2023 trở về 

sau 

SD 

Biosensor, 

Inc., Hàn 

Quốc 

Test 20 73.500 1.470.000 

10 Lọ đựng mẫu 

Dung tích: ≥ 50ml Nhựa 

PS trắng trong có nắp,có 

nhãn, tiệt trùng 

LON_355MNON3P3

N1 
3926 

2023 trở về 

sau 

Hồng Thiện 

Mỹ -  

Việt Nam 

Lọ 1.000 1.150 1.150.000 

11 
Kim châm cứu 

các số 

Vỉ nhôm, thân kim sử 

dụng thép, các số 

0.30 x 40mm; 0.25 x 

25mm; 0.30 x 75mm 
9018 

2023 trở về 

sau 

Changchun 

AiK -Trung 

Quốc 

Cây 4.000 405 1.620.000 



12 Ống nghe Y tế 

Dùng kiểm tra nhịp tim, 

kiểm tra hô hấp: mặt 

nghe, ống tai nghe, ống 

dẫn cao su. 

WS-2 9018 
2023 trở về 

sau 

B.Well 

Swiss AG  - 

Thụy Sĩ 

Cái 10 100.000 1.000.000 

Tổng cộng: 12 khoản 49.933.800 

(Số tiền bằng chữ: Bốn mươi chín triệu chín trăm ba mươi ba nghìn tám trăm đồng)
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